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Phân môn: Hóa Học
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm.
Bài 2: Phản ứng hóa học.
Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí.
Bài 4: Dung dịch và nồng độ.
B. CÂU HỎI, BÀI TẬP MINH HỌA
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Có bao nhiêu câu dưới đây đúng khi nói về nguyên tắc lấy hoá chất đúng trong phòng thí nghiệm?
(1) Lấy hoá chất rắn ở các dạng hạt to, dày, thanh có thể dùng panh để gắp.
(2) Lấy hoá chất rắn ở dạng hạt nhỏ hay bột phải dùng thìa nhựa để xúc.
(3) Không được đặt lại thìa, panh, vào lọ đựng hoá chất sau khi đã sử dụng.
(4) Lấy lượng nhỏ dung dịch thường dùng ống hút nhỏ giọt.
	(5) Rót hoá chất lỏng từ lọ cần hướng nhãn hoá chất lên phía trên để tránh các giọt hoá chất dính vào nhãn làm hỏng nhãn.
	(6) Lấy chất lỏng từ chai miệng nhỏ phải rót qua phễu hoặc qua cốc, ống đong không có mỏ.
	A. 2.                           B. 3.                          C. 4.                              D. 5.
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
   A. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
	B. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
	C. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
	D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 3. Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là
	A. Chỉ biến đổi về trạng thái.		C. Biến đổi về hình dạng.
  B. Có sinh ra chất mới.		D. Khối lượng thay đổi.
Câu 4. Trong số quá trình và sự việc dưới đây, đâu là hiện tượng vật lí?
(1) Hoà tan muối ăn vào nước ta được dung dịch muối ăn;
(2) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi;
(3) Nước bị đóng băng hai cực Trái Đất.
(4) Cho vôi sống CaO hoà tan vào nước.
	A. (1), (2), (3).	            B. (1), (2), (4).         C. (2), (3), (4).	                  D. (1), (4).
Câu 5. Cho quá trình sau:
Đường kính  nước đường  Đường kính  Đường nóng chảy Than
Giai đoạn nào có biến đổi hóa học?
	A. II.	B. III.	C. I.	D. IV.
Câu 6. Để xác định số nguyên tử, phân tử tham gia trong phản ứng hóa học, các nhà khoa học sử dụng đại lượng gì?
	A. Mol.          			C. Khối lượng phân tử.
  B. Khối lượng nguyên tử.		D. Hằng số Avogadro.
Câu 7. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần?
  A. Nặng hơn không khí 2,2 lần.	C. Nặng hơn không khí 2,4 lần.	
  B. Nhẹ hơn không khí 3 lần.	D. Nhẹ hơn không khí 2 lần.
Câu 8. Cho số mol của các chất như sau: 0,4 mol N2; 0,75 mol Cu; 2,25 mol CH4 và 3,5 mol H2SO4. Khối lượng của các chất trên lần lượt là dãy nào sau đây?
	A. 0,4 gam; 0,75 gam; 2,25 gam và 3,5 gam.	
	B. 11,2 gam; 48 gam; 36 gam và 343 gam.
	C. 5,6 gam; 24 gam; 18 gam và 171,5 gam.	
	D. 11,2 gam; 48 gam; 36 gam và 336 gam.
Câu 9. Dung dịch là: 
A. hỗn hợp gồm dung môi và chất tan. 	
B. hợp chất gồm dung môi và chất tan.
D. hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan.
Câu 10. Khi hòa tan 100ml rượu ethanol vào 50 ml nước thì:
  A. Rượu là chất tan và nước là dung môi.
	B. Nước là chất tan và rượu là dung môi.
	C. Nước và rượu đều là chất tan.	
	D. Nước và rượu đều là dung môi
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 1. Các hiện tượng hóa học trong thiên nhiên:
a, Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
b, Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
c, Nạn cháy rừng tạo khói  đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
d, Khi mưa giông thường có sấm sét.
e, Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.
g, Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.
h, Nhiệt độ Trái đất nóng lên làm băng ở hai cực Trái đất tan dần.
Câu 2. Mối quan hệ giữa số mol và khối lượng:




a, 	b, 	c, 	d, 
Câu 3. Một chiếc ca nhôm nặng 54 gam. Số nguyên tử Al trong chiếc ca:
a, 6.1023 nguyên tử.		c, 12.1023 nguyên tử.
b, 15.1023 nguyên tử.		d, 12.1023 nguyên tử.
Câu 4. Nghiền nhỏ chất rắn giúp quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn vì​:
a, Nghiền nhỏ chất rắn sẽ làm các phân tử nước chuyển động nhanh hơn.
b, Nghiền nhỏ chất rắn sẽ làm gia tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử nước.
c, Nghiền nhỏ chất rắn sẽ làm giảm diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử nước.
d, Nghiền nhỏ chất rắn sẽ làm các phân tử dung môi chuyển động nhanh hơn.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Tìm số nguyên tử có trong 1,5 mol nguyên tử carbon?
Câu 2. Cho số nguyên tử của Al là 12,044 . 1023. Tính số mol Al. 
Câu 3. Thể tích của 0,6 mol khí CH4 ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?
Câu 4. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
Câu 5. Hãy tính: 
a, Số mol nguyên tử Cl có trong 36,5 gam hydrochloric acid (HCl)
b, Số mol nguyên tử O có trong 11 gam khí carbon dioxide (CO2).
Câu 6. Số mol có trong 400 ml NaOH 6M là bao nhiêu? 
Phân môn: Sinh Học
I. Nội dung kiến  thức
- Nêu tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
– Nêu chức năng của hệ vận động ở người. 
– Mô tả cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. 
- Phân tích sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. 
- Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. 
– Trình bày một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ 
học đường liên quan hệ vận động. Nêu một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. 
– Nêu ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp 
– Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và 
tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác. 
– Vận dụng hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương. 
– Nêu tác hại của bệnh loãng xương. 
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Trong bộ xương của người, xương cột sống thuộc phần xương nào? <NB>
A. Xương đầu.                           B. Xương thân.
B. C. Xương chi trên.                     D. Xương chi dưới.
Câu 2: Trong xương đùi, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây?<TH>
   A. Mô xương cứng.                              B. Mô xương xốp.
   C. Sụn bọc đầu xương.                         D. Tủy xương.
Câu 3: Ý nghĩa của hoạt động co và dãn của cơ là gì? <NB>
   A. Làm cho cơ thể vận động, lao động, di chuyển.
   B. Giúp cơ tăng kích thước.
   C. Giúp cơ thể tăng chiều dài.
   D. Giúp phối hợp hoạt động các cơ quan.
Câu 4: Bệnh nào sau đây không liên quan đến hệ vận động?<TH>
A. Bệnh còi xương.                 B. Bệnh loãng xương.
C. Bệnh thấp khớp.                 D. Bệnh viêm phổi.
[bookmark: _Hlk179293601]Câu 5: Phương pháp luyện tập thể thao nào sau đây phù hợp với lứa tuổi học sinh? <VD>
A. Bơi.             B. Đánh gôn.         C. Cử tạ.    D. Chèo thuyền.
Câu 6: Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính nào dưới đây có thể gây hại cho hệ vận động?
	[image: Tìm hiểu về tư thế ngồi khi sử dụng máy tính Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính của bạn nào sau đây chưa đúng? Vì sao? (ảnh 1)]


A. [bookmark: _Hlk179293497]Tư thế a và b.                      B. Tư thế b và c.
     C. Tư thế a và c.                       D. Tư thế a,b và c.
[bookmark: _Hlk179293510]Câu 7: Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.
B. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.
D. Kết nối kiểu khớp bất động.
Câu 8: Hệ vận động của người có chức năng
A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.
B. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
C. tạo ra hình dạng cơ thể.
D. giúp con người vận động.
Câu 9: Tập thể dục, thể thao có vai trò kích thích tích cực đến điều gì của xương?
A. Sự lớn lên về chu vi của xương.
B. Sự kéo dài của xương.
C. Sự phát triển trọng lượng của xương.
D. Sự phát triển chiều dài và chu vi của xương.
Câu 10. Chức năng chính của xương là:
A. Nâng đỡ, tạo hình dạng, vận động.
B. Tạo hình dáng, vận động.
C. Co bóp và vận động.
D. Tạo hình dáng và dẫn truyền xung thần kinh.
Câu 11. Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở
A. vị trí và thành phần cấu tạo của xương.
B. hình dạng và vị trí của xương.
C. cấu trúc, vị trí và thành phần cấu tạo của xương.
D. thành phần hóa học, hình dạng và cấu trúc của xương.
Câu 12. Thành phần hóa học của xương người gồm
	A. nước, protein và muối calcium.	B. nước, lipid và muối calcium.
	C. nước, lipid và collagen.	D. nước, chất vô cơ và chất hữu cơ.
Câu 13. Chất hữu cơ đảm bảo cho xương có tính
	A. rắn chắc.	B. dẻo dai.	C. đàn hồi.	D. cứng khỏe.
Câu 14. Chất vô cơ trong thành phần hóa học của xương chủ yếu là
A. DNA, muối calcium, muối phosphate.
B. protein, lipid, saccharide.
C. Muối calcium, lipid, saccharide.
D. muối calcium, muối phosphate.
Câu 15. Chất vô cơ đảm bảo cho xương có tính
	A. rắn chắc.	B. dẻo dai.	C. đàn hồi.	D. cứng khỏe.
Câu 16. Ở mỗi ………….., hình dạng của xương phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm. Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
	A. vị trí.	B. bộ phận.	C. cơ quan.	D. loài vật.
[bookmark: _Hlk179296289][bookmark: _Hlk179293531]Câu 17. Ở đầu xương đùi, có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng 
A. bảo vệ thân xương.
B. phân tán lực tác động.
C. tăng khả năng chịu lực của xương.
D. giúp cơ thể di chuyển linh hoạt hơn.
[bookmark: _Hlk179295933]Câu 18. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng
A. bảo vệ đầu xương.
B. phân tán lực tác động.
C. tăng khả năng chịu lực của xương.
D. giúp cơ thể di chuyển linh hoạt hơn.
Câu 19. “Ở đầu xương đùi, có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng phân tán lực tác động”. Đây là một ví dụ về
	A. đặc điểm cấu trúc của xương phù hợp với chức năng.
	B. hình dạng của xương phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm.
	C. sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở thành phần hóa học, hình dạng và cấu trúc của xương.
	D. thành phần hóa học của xương phù hợp với chức năng.
[bookmark: _Hlk179296058]Câu 20. Còi xương có thể gây ra do
[bookmark: _Hlk179296077]A. Vận động sai tư thế. 
B. Cơ thể thiếu calcium và vitamin D.
C. Thừa cân, béo thì.
D. Bê vác vật nặng quá sức.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
1. Cơ thể con người có 3 loại khớp.
2. Khớp giữa các đốt sống là khớp động.
[bookmark: _Hlk179294247]3. Cơ là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể với nhau, giữ vai trò hỗ trợ cho các chuyển động của cơ thể.
4. Thành phần hóa học của xương người gồm: protein, calcium, nước.
5. Chất hữu cơ cấu tạo nên xương giúp cho xương có tính rắn chắc.
6. Chất vô cơ cấu tạo nên xương chủ yếu gồm: muối calcium và muối phosphate.
[bookmark: _Hlk179294267]7. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng làm tăng khả năng chịu lực của xương.
8. Bộ xương tạo nên bộ khung của cơ thể, chỗ bám cho cơ, bảo vệ cơ thể.
9. Xương được cấu tạo từ 30% chất vô cơ và 70% chất hữu cơ.
10. Thường xuyên ngồi không đúng cơ tư thế khi học bài là một trong các nguyên nhân gây ra tật cong vẹo cột sống.
11.  Hệ vận động có 4 cơ quan.
12. Khớp gối là khớp bán động.
13. Chất hữu cơ trong xương làm tăng khả năng chịu lực cho xương.
14. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính cứng và chắc cho xương.
[bookmark: _Hlk179294370]15. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính đàn hồi và dẻo dai cho xương.
16. Chất hữu cơ trong xương giúp cho xương di chuyển linh hoạt. 
17. Tránh tập luyện thể dục thể thao tường xuyên thường xuyên.
[bookmark: _Hlk179294290]18. Tập luyện thể dục thể thao càng nhiều thời gian càng tốt.
19. Cần khởi động kĩ trước khi tập luyện thể dục thể thao.
[bookmark: _Hlk179296360]20. Mức độ tập luyện thể dục thể thao càng nặng càng có hiệu quả.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1: Trong cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ?
Câu 2. Tổng số hệ cơ quan trên cơ thể người là bao nhiêu?
Câu 3. Hệ vận động ở người có bao nhiêu cơ quan?
Câu 4. Cơ thể con người có bao nhiêu loại khớp?
Câu 5: Bộ xương người trưởng thành có khoảng bao nhiêu xương?
Câu 6: Bộ xương người được chia thành mấy phần?
Câu 7: Bộ xương người có bao nhiêu đôi xương sườn?
Câu 8: Bộ xương người có bao nhiêu đốt xương cột sống?
Phân môn:  Vật Lý
I. Nội dung kiến thức
1. Khối lượng riêng là gì? Viết Công thức tính khối lượng riêng. 
2. Viết công thức tính trọng lượng riêng.
3. Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng. 
4. Nêu cách xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm.
5. Áp lực là gì? Cho ví dụ. Độ lớn của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào?
6. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất. Nêu cách làm tăng giảm áp suất. 
II. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? 
A. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.	B. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
C. Chỉ cần dùng một cái lực kế.		D. Chỉ cần dùng một cái cân.
Câu 2. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. d=V.D.	B. d=V.P.	C. D=P.V.	D. d=P/V.
Câu 3. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là
A. tấn (kí hiệu: t).			B. miligram (kí hiệu: mg).
C. kilogram (kí hiệu: kg).		D. gram (kí hiệu: g).
Câu 4. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ
A. Thể tích của cả hộp thịt.	B. Thể tích của thịt trong hộp.
C. Khối lượng của cả hộp thịt.	D. Khối lượng của thịt trong hộp.
Câu 5. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?
A. N/m2.	B. Pa.	C. N/m3.	D. kPa.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực?
A. Áp lực là lực ép lên mặt bị ép.
B. Áp lực là trọng lượng của vật ép lên mặt sàn.
C. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
D. Áp lực là trọng lượng của vật ép vuông góc lên mặt sàn.
Câu 7. Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào?
A. Giảm áp lực lên diện tích bị ép.
B. Giảm diện tích bị ép.
C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép lên cùng một số lần.
D. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
Câu 8. Đặt một bao gạo có trong lượng 200N lên một cái ghế đặt trên mặt sàn nằm ngang có trọng lượng 50N. Áp lực tác dụng lên mặt sàn có độ lớn là
A. 50N.	B. 150N.	C. 200N.	D. 250N.
Câu 9. Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp bốn lần diện tích lực tác dụng lên vật B. 
A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B. 
B. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A. 
C. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau. 
D. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật A. 
Câu 10. Một người đứng trên một cái ghế 4 chân. Diện tích tiếp xúc của cả người và ghế lên mặt đất là
A. diện tích của 1 chân ghế.
B. diện tích của 4 chân ghế.
C. diện tích của 2 bàn chân người.
D. tổng diện tích của cả 4 chân ghế và 2 chân người.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm vì
a, Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
b, Vì trọng lượng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
c, trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.
d, Vì khối lượng của đồng lớn hơn khối lượng của nhôm có cùng kích thước. 
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
a, Một tạ bằng 100 kg.
b, Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.
c, Khi đun nước trong một bình thủy tinh thì khối lượng riêng của nước tăng.
d, Khối lượng riêng của  nước là 1000kg/m3 có nghĩa là  1m3 nước có khối lượng là 1000kg.  
Câu 3: 
a, Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
b, Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
c, Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.
d, Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
e, Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
f, Đơn vị của áp suất là N/m2.
g, Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 657g và có thể tích 350cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp.
Câu 2. Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kh/m3; thể tích 50dm3.Khối lượng của vật là bao nhiêu?
Câu 3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.
Câu 4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 800cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.
Câu 5. Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 4,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là D =2750 kg/m3.
Câu 6. Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất.
Câu 7. Bạn Hà nặng 48 kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,004 m2. Tính áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn.
Câu 8. Một cái nhà gạch có khối lượng 120 tấn. Mặt đất ở nơi cất nhà chỉ chịu được áp suất tối đa là 10 N/m2. Diện tích tối thiểu của móng là bao nhiêu?
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